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LỜI MỞ ĐẦU
Truyền dữ liệu đa phương tiện thời gian thực (live multi media streaming)
trong mạng ngang hàng hiện đã và đang được triển khai mạnh mẽ tại nhiều nước
trên thế giới với các ứng dụng nổi bật như hội thảo trực tuyến (Video
conference), truyền hình trực tiếp hay xem phim trực tuyến trên mạng,…Các ứng
dụng đa phương tiện (multimedia) này là loại ứng dụng nhạy cảm với độ trễ, tuy
nhiên chúng lại cho phép sự mất mát gói tin ở một mức độ nào đó. Như vậy so
với các ứng dụng truyền thống thì tính chất của nó hoàn toàn ngược lại: chấp
nhận mất mát nhưng yêu cầu độ trễ nhỏ, trong khi các ứng dụng truyền thống thì
cho phép độ trễ lớn và không chấp nhận mất mát dữ liệu.
Việc nghiên cứu đánh giá chất lượng của truyền dữ liệu Muticast tầng ứng
ứng giúp cho ta đánh giá được lưu lượng truyền, tỉ lệ thành công, việc mất gói
tin, độ trễ của truyền dữ liệu giữa peer trong mạng không đồng nhất về băng
thông từ đó đưa ra các giải thuật cũng như các thiết kế kiến trúc mạng phù hợp.
Các node có băng thông lớn nhỏ cũng cần nhận/chuyển tiếp lượng data phù hợp
với khả năng, cấp độ của nó tránh tình trạng thắt nút cổ trai nội dung và thắt cổ
trai băng thông.
Đánh giá chất lượng truyền Multicast tầng ứng dụng là cơ sở cho việc đưa
ra các giải thuật thực hiện cân bằng tải, xây dựng các kiến trúc cây phân bổ trong
việc truyền dữ liệu. Kết quả mô phỏng đưa ra giúp hoạch định chính xác được sự
phân bổ băng thông của việc truyền dữ liệu, những sự mất mát dữ liệu, độ trễ,
biến thiên độ trễ trong quá trình multicasting. Các kỹ thuật và giải thuật của việc
phân tích gói tin theo chuẩn được áp dụng tương tự cho việc đánh giá thông
lượng, độ trễ… của ứng dụng truyền multicast thực tế trong cuộc sống.
Nội dung chủ yếu của đề tài là nghiên cứu việc truyền Multicast trên tầng
ứng dụng, mô phỏng và đánh giá chất lượng của nó, bao gồm các mục chính sau:
Chƣơng 1: Tổng quan về truyền tin multicast
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Giới thiệu tổng quan về truyền tin đa phương tiện, các thành phần và yếu
tố liên quan trong việc truyền thông đa phương tiên. Giới thiệu tổng quan về
multicast và các kỹ thuật truyền tin multicast tầng IP và tầng ứng dụng. Xem
xét, đánh giá các ưu điểm cũng như hạn chế của từng phương pháp truyền tin
Multicast.
Chƣơng 2:Đảm bảo chất lƣợng dịch vụ truyền tin multicast
Phần này đưa ra cái nhìn tổng quan về đánh giá chất lượng dịch vụ truyền
tin bao gồm: khái niệm, các thành phần liên quan. Tiếp đó đưa ra các yếu tố
ảnh hưởng đến chất lượng truyền tin và các giải pháp nâng cao chất lượng
truyền tin multicast.
Chƣơng 3: Xây dƣng chƣơng trình - Đánh giá hiệu quả của truyền tin
multicast tầng ứng dụng
Xây dựng chương trình mô phỏng việc truyền Multicast tần ứng dụng. mô
phỏng quá trình truyền dữ liệu trong mạng đó bằng bộ mô phỏng NS, xây
dựng các kịch bản khác nhau để đánh giá chất lượng đối với từng kịch bản để
đưa ra topo tối ưu về chất lượng dịch vụ truyền tin Multicast tầng ứng dụng.
Chƣơng 4: Kết luận
Tổng kết công việc đánh giá chất lượng dịch vụ truyền dữ liệu Multicast
tầng ứng dung, đưa ra các định hướng cho việc nghiên cứu tiếp theo.
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CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN TIN MULTICAST
1.1 Giới thiệu về truyền tin đa phương tiện
1.1.1 Khái niệm về truyền thông đa phƣơng tiện
Truyền thông đa phương tiện (video - multimedia streaming) ngày càng
được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực giải trí của cuộc sống. Sự phát triển
với triển với tốc độ vũ bảo của các vi mạch điện tử và máy tính kéo theo việc số
hóa dữ liệu và truyền thông video. Internet ra đời và phát triển giúp cho việc
truyền dữ liệu video trên mạng ngày càng được quan tâm. Tuy nhiên việc truyền
này yêu cầu một băng thông rấ lớn và luôn đối mặt với việc mất gói, độ trễ trên
đường truyền. chia sẽ tài nguyên mạng giữa các luồng hay làm thế nào có thể
triển khai hiệu quả phương thức truyền thông một- nhiều ( truyền dữ liệu từ một
nguồn đến nhiều đích cùng một lúc). Trong quá khứ đã có rất nhiều giải pháp
được nghiên cứu và phát triển nhằm khác phục những vấn đề này tuy nhiên để
hướng tới chất lượng dịch vụ tốt hơn, ngày càng có nhiều kỹ thuật và giải phát
đưa ra nhằm tối ưu hóa cũng như giảm thiểu các yếu tố trên.
Video streaming được định nghĩa là một “dòng chảy” video , nghĩa là dữ
liệu video được truyền liên tục từ một nguồn đến một đích nào đó. Ý tưởng cơ
bản của video streaming đó là chia video thành từng frame, sau đó liên tục truyền
những phần được chia ra và bên nhận có thể hiện thị những phần video đã nhận
được mà không phải đợi cho đến khi toàn bộ video được truyền xong.
Trong việc truyền tin thời gian thực trên Internet, dữ liệu được truyền theo
cơ chế dịch vụ best - effort (cố gắng tối đa). Dữ liệu sẽ không được phát lại đối
với các gói tin bị mất trên đường truyền cũng như không đảm bảo về độ trễ của
gói tin.
Các ứng dụng truyền tin hướng đến sự chia xẻ cho nhiều người dùng cùng
một lúc, tức là tại một thời điểm cụ thể, một node sẽ làm nhiệm vụ phát tràn
(streaming) dự liệu, các node khác trong mạng sẽ nhận được dữ liệu đó thông qua
các kết nối vật lý cùng với phương thức truyền tin trong mạng. Các ứng dụng về
lĩnh vực này như video conference hoạc truyền hình trực tuyến.
Có 2 dạng truyền dữ liệu multimedia cơ bản là
Truyền audio và video đã được lưu trữ:
Đối với các ứng dụng loại này, người dùng tại các máy trạm (client) truy
cập đến các files audio hoặc video đã được lưu trữ sẵn trên các máy phục vụ
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(server). Các files audio có thể là các bài hát, bài giảng, hoặc các đoạn băng được
ghi âm từ trước,... Các files video có thể là những bộ phim, video clips, các đoạn
video của những sự kiện thể thao, giải trí..
Trong hầu hết các ứng dụng loại này, sau một thời gian trễ vài giây, các
máy trạm có thể chạy được các file trong khi chúng vẫn tiếp tục nhận phần còn
lại từ server. Nhiều ứng dụng còn cho phép tính năng tương tác với người dùng:
cho phép người dùng pause, play, next, previous. Từ lúc người dùng đưa ra yêu
cầu đến khi nhận được đáp ứng khoảng từ 1 – 10s là có thể chấp nhận được. Yêu
cầu đối với độ trễ và jitter (sự biến thiên độ trễ) không chặt chẽ bằng ở trong ứng
dụng thời gian thực như điện thoại Internet, video conference thời gian thực...
Các chương trình dùng để chạy các file audio/video được lưu trữ trên mạng hiện
nay như: RealOne Player, Winamp, Windows Media Player…
Truyền audio và video thời gian thực:
Các ứng dụng loại này tương tự như phát thanh và truyền hình quảng bá, có
điều nó được thực hiện trên Internet.
Các ứng dụng cho phép người dùng nghe/xem được các chương trình phát
thanh/truyền hình từ bất kỳ nơi nào trên thế giới. Chẳng hạn người dùng có thể
nghe đài BBC phát từ Anh, các kênh truyền hình VTV phát đi từ Hà nội từ bất kỳ
máy nào kết nối Internet. Đặc trưng của lớp ứng dụng này là nhiều người có thể
đồng thời nhận được cùng một chương trình audio/video. Các ứng dụng này
không cho phép tương tác người dùng. Cũng như lớp ứng dụng truyền
audio/video được lưu trữ, độ trễ các ứng dụng loại này cho phép tối đa là 10s.
Việc phân phối audio/video cho nhiều người dùng được thực hiện bằng kỹ thuật
multicast hoặc nhiều dòng unicast riêng biệt cho mỗi người nhận.
1.1.2 Cấu trúc và các thành phần của một hệ thống
Cấu thành nên một hệ thống video streaming gồm có 6 yếu tố cơ bản: cơ
chế nén video, cơ chế điều khiển chất lượng dịch vụ tầng ứng dụng, dịch vụ
phân phát video, máy chủ streaming, cơ chế đồng bộ dữ liệu và giao thức dành
cho video streaming [10]. Hình 1 bên dưới cho ta thấy được mối liên hệ giữa các
yếu tố này với nhau:
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Hình 1: Cấu trúc ứng dụng video streaming
 Cơ chế nén video:
Dữ liệu video nguyên gốc cần phải được nén trước khi được truyền nhằm
tiết kiệm băng thông.
 Cơ chế điều khiển chất lƣợng dịch vụ tầng ứng dụng:
Để đối phó với sự biến thiên của tài nguyền mạng hoặc để cung cấp chất
lượng hình ảnh thay đổi theo từng người dùng, nhiều kỹ thuật điều kiển chất
lượng dịch vụ tầng ứng dụng đã được đưa ra. Kỹ thuật đó bao gồm điều khiển tắc
nghẽn và điều khiển lỗi. Điều khiển tắc nghẽn được triển khai để ngăn ngừa việc
mất gói tin và giảm độ trễ. Trong khi đó, điều khiển lỗi cải thiện chất lượng hình
ảnh khi có gói tin bị mất.
 Dịch vụ phân phát video trên đƣờng truyền:
Được xây dựng trên nền của Internet ( giao thức IP), dịch vụ phân phát
video trên đường truyền cho phép đạt được QoS ( chất lượng dịch vụ) và hiệu
quả cho việc phân phát video qua mạng Internet.
 Máy chủ streaming.
Máy chủ streaming đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp dịch vụ
streaming. Máy chủ streaming được yêu cầu phải xử lý các dữ liệu video với sự
rằng buộc về thời gian, đồng thời hỗ trợ các hành động tương tác như dừng
(pause), tua (fast forward). Một server streaming gồm 3 hệ thống con: bộ truyền
tin (communicator) ví dụ như giao thức tầng giao vận, hệ điều hành và hệ thống
lưu trữ.
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 Cơ chế đồng bộ dữ liệu:
Với cơ chế đồng bộ, ứng dụng tại bên nhận có thể hiển thị video gần giống
như khi nó được khởi tạo tại bên gửi. Một ví dụ của cơ chế đồng bộ là cử động
môi của người nói phải phù hợp với tiếng nói họ phát ra.
Giao thức dành cho video streaming. Giao thức được thiết kế và chuẩn hóa
cho truyền thông giữa máy khách và máy chủ streaming. Giao thức có thể được
chia làm 3 loại: giao thức tầng mạng như Internet Protocol (IP), giao thức tầng
giao vận như User Datagram Protocol (UDP) và giao thức điều khiển phiên như
Real-time Streaming Protocol (RTSP).
1.1.3 Tổng kết
Phần này đề cập đến một loại ứng dụng mà nội dung của nó là các file audio
và video. Chúng được gọi là các ứng dụng đa phương tiện (multimedia). Đây là
loại ứng dụng nhạy cảm với độ trễ, tuy nhiên chúng lại cho phép sự mất mát gói
tin ở một mức độ nào đó. Như vậy so với các ứng dụng truyền thống thì tính chất
của nó hoàn toàn ngược lại: chấp nhận mất mát nhưng yêu cầu độ trễ nhỏ, trong
khi các ứng dụng truyền thống thì cho phép độ trễ lớn và không chấp nhận mất
mát dữ liệu.
1.2 Truyền đa luồng Multicast
Truyền dữ liệu đa luồng Multicast còn được hiểu là việc truyền dữ liệu một
- nhiều (one to many), tức từ một nguồn có nhiều điểm nhận được. Nó phân biệt
với gửi dữ liệu đơn luồng unicast (one - to - one) ở chỗ unicast chỉ gửi từ một
nguồn phát tới một nguồn nhận. Unicast là phương thức truyền cơ bản cuả mạng
cơ sở IP network, nó được sử dụng trong các ứng dụng truyền dữ liệu cơ bản như
FTP, Telnet, HTTP,… Tuy nhiên với các ứng dụng đòi hỏi việc truyền đa điểm,
như các ựng dụng Video conference hay truyền hình trực tuyến cho một lượng
đông đảo người dùng thì chỉ có Multicast mới đảm nhiệm được. Ngoài ra còn có
một phương pháp nữa là Broadcast. Cơ chế này node gửi sẽ gửi đến toàn bộ các
node trong mạng cùng một thông tin giống nhau. Ứng dụng broadcast được dùng
nhiều trong việc truyền tin giữa các máy trong một mạng LAN
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Hình 1.2: Mô hình truyền Unicast và IP Multicast
Rõ ràng theo như trên hình vẽ ta thấy, với unicast, để truyền được tới 03
node mạng (PC client), nguồn phát cần truyền đi 03 luồng unicast. Với giao thức
IP multicast, nguồn chỉ cần phải truyền đi 01 luồng. Trong truyền tin Multicast,
dữ liệu được nhân lên và truyền đi tiếp mà chúng ta sẽ xem xét kỹ thuật chi tiết
của nó trong chương kế tiếp của luận văn.
1.3 Các kỹ thuật truyền tin multicast tầng IP và tầng ứng dụng
1.3.1 IP multicast
1.3.1.a Khái niệm:
. Trong IP multicast, các
router sẽ đóng vai trò là node trung gian trong cây multicast và có trách nhiệm
sao chép gói tin rồi truyền cho các node ứng dụng - ở đây, các node này sẽ đóng
vai trò là ngọn của cây.
Hình 1.3: Mô hình mạng IP multicast
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Trong IP multicast mỗi node sẽ gửi yêu cầu một router gắn với nó khi muốn
ra nhập hoặc rời khỏi nhóm. Sau đó các router multicast sẽ trao đổi các thông tin
về việc quản lý nhóm thông qua cây multicast. Tất cả các công việc như tạo
nhóm, nhập nhóm, rời nhóm đều được thực hiện bởi giao thức IGMP (Internet
Group Membership Protocol)
1.3.1.b Các kỹ thuật truyền tin trong IP Multicast
ng IP để định danh các nhóm multicast. Đây
địa chỉ IP t riêng
tham gia.
.
.
IGMP chỉ có trách nhiệm quản lý các nhóm multicast và việc phân phát các
gói tin multicast từ router nội bộ đến các node trong nhóm. Việc gói tin làm thế
nào để đi được từ nguồn đến các router biên ( các router trực tiếp nối với node)
phụ thuộc vào giao thức định tuyến multicast chạy trên các router trong mạng.
Hiện nay có một vài giao thức định tuyến được phát triển dành riêng cho IP
multicast như DVMRP (Distance Vector Multicast Routing Protocol) – giao thức
định tuyến multicast đầu tiên hay như PIM (Protocol Independent Multicast) –
giao thức định tuyến multicast được dùng phổ biến nhất hiện nay.
Với các giao thức định tuyến multicast trong IP multicast, số lượng gói tin
phải sao chép nhân bản trên đường truyền được giảm thiểu so với các phương
thức truyền tin khác từ đó tiết kiệm đáng kể băng thông mạng. Tuy nhiên một
nhược điểm khiến nó không được sử dụng nhiều và không có khả năng mở rộng
đó là các router trong mạng phải hỗ trợ multicast. Đồng thời, IP multicast chỉ hỗ
trợ các ứng dụng chạy trên nền UDP – giao thức truyền tin không tin cậy. Nhằm
khắc phục những nhược điểm này, truyền tin multicast tầng ứng dụng đã và đang
được nghiên cứu, phát triển rất nhiều trong những năm gần đây.
1.3.2 Multicast tầng ứng dụng (ALM Multicast)
1.1.2.a Khái niệm
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Khái niệm multicast tầng ứng dụng chỉ đơn giản là việc thi hành
multicasting như một dịch vụ tầng ứng dụng chứ không phải như một dịch vụ
tầng mạng. Hình 5 mô tả việc truyền multicast cho cùng một nhóm người nhận
và người gửi của multicast tầng ứng dụng và IP multicast. Ở đây, cây multicast
được hình thành ở tầng ứng dụng. Với việc chỉ sử dụng phương thức truyền tin
unicast của tầng mạng, node nguồn S gửi hai gói tin cho D1 và D2; tại D1, D2
gói tin được nhân bản và chuyền tiếp cho D4,D3.
Hình 1.4: (a) IP multicast (b) Multicast tầng ứng dụng
IP multicast được triên khai tại các node mạng (Router) trong khi đó
muticast tầng ứng dụng được triển khai tại các node ứng dụng (end host hoặc
proxy). Do các node ứng dụng biết ít thông tin về tầng mạng hơn là các router
nên cây multicast tầng ứng dụng thường không có độ tối ưu bằng IP multicast.
Trong multicast tầng ứng dụng, các công việc điều khiển như ra nhập nhóm, rời
nhóm, sao lưu và chuyển tiếp gói tin, định tuyến multicast… đều được thực hiện
tại điểm đầu cuối (end system hoặc proxy) chính vì vậy mà không yêu cầu cần có
những router hỗ trợ multicast ở mạng lõi.
1.3.1.b Một số mô hình truyền tin multicast trên tầng ứng dụng
Dựa vào cấu trúc mạng hoặc cách tạo cây multicast mà ta có các giải pháp
truyền tin multicast tầng ứng dụng khác nhau: Proxy-based ALM và end system
ALM; mesh based và tree based
 Proxy-based ALM và end system ALM
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Hình 1.5: (a) Proxy-based ALM (b) End-system ALM
Trong mô hình Proxy-based ALM (Hình 6a), yêu cầu triển khai nhiều proxy
hoặc server trên Internet, các proxy hay server này sẽ tự thành lập một mạng phủ
(overlay network) với nhau và cũng cấp dịch vụ multicast trong suốt cho các
người dùng cuối (end-user). Ngược lại, mô hình end-system ALM (Hình 6b) chỉ
yêu cầu hạ tầng mạng phía dưới cũng cấp duy nhất dịch vụ truyền tin unicast,
việc truyền multicast sẽ được thực hiện bởi các node đầu cuối (end-system).
Với mô hình proxy-based ALM thì các ứng dụng chạy trên node đầu cuối sẽ
ít phức tạp hơn bởi vì dịch vụ multicast trong suốt với chúng. Một điểm mạnh
nữa của mô hình này đó là băng thông tại các proxy thường lớn hơn tại các node
đầu cuối chính vì vậy mà tránh xảy ra hiện tượng “nút thắt cổ chai” như trong mô
hình end-system ALM. Nhược điểm của mô hình này là chi phí phải trả cho hệ
thống proxy hay server là rất cao.
 Mesh Based
Trong mô hình mesh-first, các node muốn tham gia vào quá trình truyền
hoặc nhận multicast sẽ tham gia vào một mạng phủ hình thành nên một tô pô
dạng lưới liên kết các node với nhau như hình vẽ:
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Hình 1.6: Mô hình Mesh based Multicast
Sau khi tô pô mạng được hình thành thì node nguồn sẽ sử dụng thuật toán
định tuyến để truyền multicast thông qua mạng đó. Thông thường cây multicast
tạo ra từ phương thức không được tối ưu do gặp phải vấn đề vấn đề “nút cổ chai”
khi một node có tài nguyên kém mà phải chịu tải cao. Hơn nữa việc duy trì mạng
phủ cũng đòi hỏi một phần băng thông cho các thông tin điều khiển mạng. Tuy
nhiên lợi thế của mô hình này là khả năng chịu lỗi cao bởi các node trong cây
không chỉ biết đến node cha của nó mà còn biết thông tin về các node khác. Mô
hình này thường được sử dụng với các ứng dụng đa nguồn multicast như video
conference.
 Tree Based
Với mô hình tree-first, cây multicast được hình thành mà không cần các
node tạo thành mạng phủ với nhau. Một node chọn cha của nó từ một số thành
viên đã biết trong cây.
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Hình 1.7: Mô hình Tree based multicast
Mô hình này cần có thuật toán phát hiện và tránh lặp xảy ra trong cây
multicast. Các node trong cây sẽ chọn được vị trí tối ưu nhất tránh hiện tượng nút
thắt cổ chai. Tuy nhiên điều này có thể dẫn đến cây bị lệch. Hơn nữa khi một
node bị lỗi hoặc rời mạng thì việc khôi phục lại cây multicast sẽ khó khăn hơn rất
nhiều so với mô hình mesh-first.
* Tổng kết
Trên đây ta đã đưa ra những khái niệm tổng quan về IP multicast và
application multicast cũng như các kỹ thuật truyền multicast của chúng. Có thể
thấy rằng IP multicat cho ta chất lượng về truyền tin, băng thông tốt hơn nhưng
tính khả thi trong việc triển khai thực tế là rất khó khả thi bởi việc phải triển khai
các ứng dụng multicastn trên cac router hoạc proxy là rất phức tạp và không phải
mọi router trong mạng đều hỗ trợ giao thức truyền multicast.
Multicast tầng ứng dụng có 2 phương pháp phổ biến đó là Mesh –based và
tree based, với các ứng dụng thực tế khác nhau mà mô hình nào sẽ được lựa chọn
để triển khai.
Hình 1.8: (a) Mạng phủ 7 node (b) Cây multicast tạo từ mạng phủ
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CHƢƠNG 2: ĐẢM BẢO CHẤT LƢỢNG TRUYỀN TIN
MULTICAST
2.1 Giới thiệu về đảm bảo chất lượng dịch vụ QoS
2.1.1 Khái niệm QoS
Các hệ thống đa phương tiện thường là phân tán, yêu cầu về nguồn tài
nguyên lớn và thường là động, do đó phải có các giải pháp để đảm bảo chất
lượng thoả mãn yêu cầu của người dùng. Yêu cầu của người dùng được thoả mãn
bởi việc đảm bảo chất lượng dịch vụ (QoS - Quality of Service). QoS chỉ khả
năng cung cấp các dịch vụ của mạng cho một lưu lượng nào đó. Mục đích chính
của QoS là cung cấp băng thông riêng, điều khiển độ trễ và jitter, giảm tỷ lệ mất
mát gói tin cho các luồng lưu lượng của các ứng dụng thời gian thực và tương
tác. Một điều quan trọng nữa là nó cung cấp quyền ưu tiên cho một hoặc một vài
luồng trong khi vẫn đảm bảo các luồng khác (có quyền ưu tiên thấp hơn) không
mất quyền được phục vụ.
Việc đảm bảo chất lượng dựa trên cơ sở quản lý tài nguyên vì QoS phụ
thuộc vào tài nguyên khả dụng của hệ thống, việc quản lý tài nguyên bao gồm:
− Tính toán, ước lượng được hiệu suất sử dụng tài nguyên
− Dành tài nguyên cho dịch vụ
− Lập lịch truy cập tài nguyên
2.1.1 Các thành phần của QoS
Các tham số chính của QoS bao gồm: độ trễ, thông lượng, tỉ lệ mất gói và
biến thiên độ trễ.
Độ trễ: là thời gian để truyền một gói tin từ nguồn đến đích, bao gồm thời
gian phát một gói tin lên đường truyền, thời gian xử lý tại hàng đợi và thời gian
truyền trên đường truyền; nó phụ thuộc vào tốc độ truyền tin, tốc độ truyền tin
càng lớn, độ trễ càng nhỏ và ngược lại.
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Hình 2.1: Các thành phần QoS
Thông lượng: thông lượng quyết định khả năng truyền tin, thông lượng
được tính bằng tổng số đơn vị dữ liệu được truyền trong 1 đơn vị thời gian, chẳng
hạn số gói tin hoặc số bytes dữ liệu truyền đi trong 1s.
− Tỷ số mất tin: là số đơn vị dữ liệu bị mất cực đại trong một đơn vị thời
gian.
− Jitter: là sự biến thiên của độ trễ.
− Ngoài ra còn có khái niệm kích thước mất tin: đó là số gói tin bị mất liên
tiếp cực đại. Bên cạnh tỷ số mất tin ta có thể dùng khái niệm độ tin cậy: tỷ số mất
tin tỷ lệ nghịch với độ tin cậy.
2.1.3 Thắt nút cổ trai
Một phiên truyền dữ liệu đa phương tiện gồm nhiều luồng dữ liệu đa
phương tiện gửi từ các máy phát khác nhau. Những luồng này có thể được truyền
qua cùng một “nút cổ chai”. Hoàn toàn chắc chắn rằng không có khả năng đảm
bảo tính TCP-friendliness đối với mỗi luồng dữ liệu đa phương tiện phân tán:
Thông lượng tổng hợp của các luồng này lớn hơn thông lượng của các
luồng TCP trong cùng một “nút cổ chai”. Sự không công bằng này được phát
triển bởi các hành vi xấu của các selfish-users bằng cách tăng số lượng các luồng
dữ liệu đồng thời, một user có thể giành được nhiều băng thông chung hơn ở một
“nút cổ chai”. Chúng ta cần một kiểu điều khiển tắc nghẽn khác, phương thức
điều khiển toàn bộ thông lượng của các luồng sao cho thông lượng kết hợp của
chúng là TCP-friendly. Kiểu điều khiển tắc nghẽn điều chỉnh này là điều khiển
tắc nghẽn task-level.
Phương thức điều khiển tắc nghẽn toàn bộ chủ yếu dừng lại ở nghiên cứu,
chưa được áp dụng thực tế vào việc truyền dữ liệu đa phương tiện phân tán.
Trong việc truyền dữ liệu đa phương tiện phân tán, các luồng từ các máy phát hội
tụ tới máy nhận theo một cây hội tụ. Các luồng chỉ chia sẻ nhau một phần đường
đi của chúng, vì vậy chúng có thể gặp phải độ trễ và các tắc nghẽn khác nhau.
Những phương thức điều khiển tắc nghẽn đã tồn tại trước đây chỉ cọi các luồng
đi theo cùng một đường đi và chia sẻ cùng một “nút cổ chai”.
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Hình 2.2: Mô hình thắt nút cổ trai
Hai hiệu ứng thắt nút chai trong mạng Mesh-based P2P, đó là, thắt nút
chai băng thông bandwidth bottleneck, và thắt nút chai nội dung and content
bottleneck. Hai hiệu ứng này đã làm hạn chế hiệu năng của các nguồn tham gia.
Đồng thời chúng ta cũng nghiên cứu các thuật toán để quản lý lưu lượng cũng
như phân phối các nguồn phát một cách hợp lý.
2.1.4 Một số mô hình QoS
 Best-effort:
Mô hình thông dụng nhất trên Internet, không đảm bảo QoS, coi mọi
luồng, gói tin đến là như nhau, sử dụng hằng đợi FIFO. Mô hình này có những
lợi điểm như đơn giản, khả năng triển khai cao, không yêu cầu về cài đặt kỹ thuật
phức tạp nhưng lại có nhiều nhược điểm như Tỷ lệ mất gói tin cao khi xảy ra tắc
nghẽn: các gói tin của giao thức TCP, UDP, RTP được đóng gói trong những gói
IP và được truyền qua mạng qua các Router trên đường truyền, nếu bộ đệm của
những Router này đầy nó sẽ loại bỏ các datagram đó. Độ trễ end-to-end cao: Độ
trễ này có thể lên tới trên 400ms, vượt quá mức tối đa có thể chấp nhận được (độ
trễ chấp nhận được là trong khoảng 150ms – 400ms). Jitter lớn: Sự biến thiên
thời gian đến của các gói tin (jitter) trong phân lớp này rất lớn, có gói tin đến đích
thì quá nhanh còn có các gói tin đến lại quá chậm, nếu bên nhận bỏ qua jitter
chạy ngay đoạn âm thanh hình ảnh này sẽ không đạt được kết quả như mong đợi,
thậm chí không có sự chính xác.
 IntServ (Intergrated services model):
Mô hình này hỗ trợ việc đảm bảo chất lượng cho các ứng dụng thời gian
thực, đảm bảo phân tải và có thể dự đoán trước tình trạng mạng cho ứng dụng.
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Mô hình này sử dụng giao thức RSVP (Resource Reservation Protocol ) là một
giao thức báo hiệu. Trước khi truyền dữ hiệu, ứng dụng truyền thông sử dụng
giao thức này gửi tới tất cả các thiết bị tham gia vận tải dữ liệu trên đường truyền
(các router) một yêu cầu đặt trước về băng thông, tốc độ truyền số liệu…Để triển
khai được thì mọi thiết bị trên đường truyền phải hỗ trợ mô hình này. Một số
chức năng trên các Router và Switch khi triển khai mô hình này là:
 Admission Control: Để những luồng mới không ảnh hưởng đến những
luồng dữ liệu đã đặt trước đang thực hiện
 Classification: Sự phân lớp các gói tin trong để có các cách ứng xử
khác nhau.
 Scheduling: Xác định khi nào thì chuyển tiếp gói tin. Ngoài ra còn có
thêm các chức năng như: Policing và Queuing.
Các ưu điểm của mô hình QoS này là: Quản lý tài nguyên một cách rõ
ràng nhờ chức năng adminsion control, chất lượng được bảo đảm tốt. Tuy nhiên
mô hình này cũng gặp không ít khó khăn trong lúc triển khai như khó triển khai
rộng, kỹ thuật phức tạp, có thể gây lãng phí tài nguyên.
 DiffServ Model (The diffirentiated Services Model):
Được thiết kế để khắc phục những hạn chế của các mô hình best-effort và
intServ. Lưu lượng mạng được phân lớp ở lớp 2 (CoS,802.1p, MPLS EXP,
Frame Relay) hoặc lớp 3 (DSCP, IP precedent), chính sách về QoS được đối xử
theo các lớp. Mô hình này được xem như là đảm bảo QoS mềm (Soft QoS), được
sử dụng mà không cần có giao thức báo hiệu, được quản lý theo từng chặng (hop-
by-hop) bằng các chính sách thiết lập độc lập với mỗi thiết bị trung gian. Mô
hình QoS này có những ưu điểm là tính khả triển cao và có thể có nhiều cấp độ
chất lượng. Tuy nhiên, nó cũng có những nhược điểm là không bảo đảm tuyệt đối
về chất lượng vì được triển khai khác nhau và không cần phải đặt trước tài
nguyên, ngoài ra kỹ thuật của mô hình này cũng khá phứctạp.
Tóm lại, để triển khai một mạng có hiệu suất cao, người ta phải kết hợp nhiều
phương pháp như nâng cao chất lượng đường truyền, bộ vi xử lý của các thiết bị
mạng, nâng cấp các bộ xử lý QoS ở các thiết bị trung gian trên đường truyền
mạng hay cải tiến các giao thức với những cách thức xử lý lỗi và điều khiển
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luồng phù hợp. Phần tiếp theo, ta sẽ hệ thống lại một số kỹ thuật trong các giao
thức phổ biến.
2.2 Đảm bảo chất lượng dịch vụ truyền tin Multicast
2.2.1 Các yếu tố vật lý
Như đã trình bày ở trên, các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ
multicast bao gồm thông lượng, độ trễ, tỉ lệ mất gói cũng như sự biến thiên độ
trễ. Trong một tô pô mạng vật lý thì ảnh hưởng đến các yếu tố đó sẽ bao gồm
năng lực của node, băng thông kết nối của node, băng thông kết nối giữa các
LAN,…
 Băng thông node
Rõ ràng băng thông của node lớn hay nhỏ sẽ quyết định chất lượng dịch
vụ của truyền multicast cho node đó cũng như của toàn mạng tùy thuộc vị trí cúa
node đó trong sơ đồ truyền. Ở đây ta nhắc đến 2 khái niệm là thông lượng vào
(Income bandwith) và thông lượng ra (outcome bandwith):
 Băng thông kết nối:
Băng thông kết nối của node và router rất quan trọng, nó ảnh hưởng tới
thông lượng nhận được của node cũng thông lượng đi qua kết nối đó.
 Kết nối router (WAN)
Kết nối giữa các LAN là yếu tổ ảnh hưởng nhiều nhất đến sự mất gói và
độ trễ trên đường truyền multicast.
2.2.2 Ý nghĩa của việc xây dựng cây truyền Multicast
Trong việc xây dựng cây truyền multicast có ý nghĩa quan trọng quyết
định đến chất lượng dịch vụ truyền multicast. Chúng ta đã biết các node mạng
(PC) được nối với các router trong các LAN khác nhau, như vậy nếu một tô pô
vật lý được tạo ra mà các nhánh của nó (cha – con hoạc anh - em) không cùng
nằm trong môt LAN, hoạc nằm ở các LAN có khoảng cách về mặt địa lý thì khi
luồng multicast đi qua,sẽ ảnh hưởng nhiều tới thông lượng, độ trễ và sự mất gói.
Đó là còn chưa kể tới sự phụ thuộc vào băng thông kết nối mà các router với
nhau cũng như băng thông kết nối giữa node và router.
Xét một mô hình mạng thực tế như hình vẽ bao gồm 6 node và 2 router:
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Hình 2.3: Minh họa mạng 6 node 2 router
Có thể dễ dàng nhận ra được cậy multicast trong hình vẽ dưới đây là một
trong số các cây multicast hiệu quả:
Hình 2.4: Cây truyền multicast cho mạng 6 node 2 router
Khi đó dữ liệu từ S1 sẽ truyền xuống S2 qua router R1 và truyền xuống S4
thông qua kết nối giữa 2 router R1 và R2, S2 truyền cho S3 trong nội mạng LAN
cũng như S4 sẽ truyền cho các node lá của mình (S5 và S6) trong nội bộ mạng
LAN của mình. Như vậy dù độ rộng của cây multicast chưa phải lớn nhất, nhưng
thông lượng nhận được cũng như độ trễ truyền tin ở các node sẽ là hiệu quả vì ở
mức 2, dữ liệu chỉ được truyền qua nội mạng LAN mà không phải thông qua kết
nối giữa 2 router.
Tải bản FULL (56 trang): https://bit.ly/43YhmSY
Dự phòng: fb.com/TaiHo123doc.net
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Giả sử có một topo khác được tạo mà dữ liệu được truyền là S1 S4,
S1 S6, S4S5, S6S3, S4S2 thì dễ dàng nhận ra, quãng đường thực tế mà
luồng multicast đi qua sẽ nhiều hơn, tùy vào băng thông của các kết nối mà độ
trễ, thông lượng của các node lá sẽ kém hơn với thiết kế cây multicast ban đầu.
2.3 Một số kỹ thuật tiêu biểu trong truyền tin multicast
2.3.1 Kỹ thuật Zigzag
Kỹ thuật Zigzag được đưa ra nhằm giải quyết các vấn đề của truyền dữ
liệu đa phương tiện thời gian thực với số lượng các node nhận lớn như: (1) việc
thắt nút cổ trai băng thông ở nguồn phát, (2) chi phí cho triển khai các máy chủ,
(3) việc không khả thi của truyền IP multicast trên internet. Zigzag là một
phương pháp xây dựng một cây truyền multicast tầng ứng dụng đảm bảo hướng
tới các tiêu chí tối ưu, giải quyết được các vấn đề trong truyền multicast tầng ứng
dụng như:
- Độ trễ lớn và việc thắt nút cổ trai trong việc truyền dữ liệu giữa các node
trong cây multicast.
- Thuật toán cho việc ra nhập và rời mạng của một node trong cây truyền
multicast.
- Các node nhận có thể lưu giữ thông tin về cấu trúc và sự trao đổi của các
node khác nhằm giữ sự liên kết và tăng hiệu quả của truyền P2P multicast.
Kỹ thuật zizag có độ phức tạp O(logN), với 2 điểm nổi bật là tổ chức quản
lý hành chính với các node nhận và xây dựng cây truyền multicast theo mối quan
hệ trong tổ chứ c quản lý hành chính đó.
 Quản lý hành chính: Với H là số tầng của cây multicast, k là một hằng
số:
Tầng 0 chứa tất cả các node
Các node ở tầng j<H-1 được phân chia thành các cụm có kích thước trong
(k,3k).
Một node trong cụm ở tầng j được lựa chọn là head của cụm nhóm đó.
Head sẽ tự động trở thành thành viên của tầng j+1 nếu j < H-1. Máy chủ S
sẽ là vị trí đầu tiên (head) của mọi cụm chứa nó.
Tải bản FULL (56 trang): https://bit.ly/43YhmSY
Dự phòng: fb.com/TaiHo123doc.net
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- Xây dựng cây multicast: Dựa vào việc tổ chức hành chính ở trên, ta xây
dựng cây multicast cùng với các quy định về việc ra nhập, rời bỏ cũng như
sự tối ưu. Tập các quy định bao gồm:
Luật 1: Một node nếu không phải ở tầng cao nhất của nó, sẽ không có
đường liên kết đi vào hay đi ra.
Luật 2: Các node không phải head của một cụm nhóm phải nhận được kết
nối trực tiếp từ head quản lý của nó (gọi là phó nhóm).
Các phó nhóm ngoại trừ Server, phải có kết nối trực tiếp với các head bên
ngoài. Hình dưới đây minh họa cho việc tổ chức hành chính cũng như các
luật của giải thuật Zigzag:
Hình 2.5: Tổ chức hành chính và mối quan hệ theo cụm nhóm
Với cách tổ chức hành chính và luật trong mối quan hệ của các node trong
cụm nhóm, cây multicast được tạo thành như sau:
Hình 2.6: (a) Mối quan hệ theo cụm nhóm, (b) Cây multicast tạo thành
 Giao thức điều khiển
Để quản lý vị trí và các kết nối trong cây multicast và quản lý hành chính,
mỗi node sẽ trao đổi các messages điều khiển tới các node trong cùng lớp với nó,
6815583
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